
Faster and Better
BELLOWS PAD 

FEATURE OF PRODUCT ( TÍNH NĂNG SẢN PHẨM) 

  APPLICATION ( ỨNG DỤNG)

HOW TO ORDER ( CÁCH ĐẶT MÃ)

Vacuum pads for the electronics and semiconductor industries. 
Handling fragile and vulnerable parts such as electronic components, injection 
molded parts, etc
Handling workpieces with flat or uneven surfaces, such as cartons, tubes, etc.
Nấm hút chân không cho công nghiệp điện tử và chất bán dẫn.
Tiếp xúc và di chuyển các chi tiết mỏng manh, dễ vỡ, dễ hỏng như là các linh 
kiện điện tử, các chi tiết được làm bằng phương pháp ép phun trong khuôn...  
Tiếp xúc và di chuyển các linh kiện có bề mặt phẳng hoặc gồ ghề như là bìa 
các tông, các loại ống,...

(2)    1B: Loại nấm tầng (Bellows type) 
 Size (Cỡ nấm)   :   Ø4, Ø6, Ø8,Ø10,Ø15,Ø20... (Diameter mm)
(3)   Adaptor: 

X -   Cylinder type
XO - Cylinder Oval type
Y –   Cone type
Z -    Screw type
V -   Anchor type
T -    Barb-Cylinder type 
P -    Pillar type 
K -    Lock ring type
KV - Anchor-Lock ring type
KO - Oval-Lock type

Principle : 

Example 2            -                1B6         -           Z6             -                                                       SE                                                         -   2           

(1)         -             (2)              -          (3)              -                                                          (4)                                                      -   (5)

PaperElectronic

SUFFIX -  TYPE/SIZE  -  ADAPTER  -   MATERIAL/RESISTANCE/MARK-FREE/COLOR  -  DN

Adaptor size: Ø1, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø20...

(1)    SUFFIX

PCB FilmGlass Semiconductor



Faster and Better

DIMENSION (KÍCH THƯỚC)

(4)   Material (Vật liệu): 
N: NBR
S: Silicon, WS: White Silicon
SE:  Conductive silicone
U: Urethan rubber
F:  FKM Fluoroelastomer
HN: HNBR 
•   Special material can be producted by custom specification.
•   Vật liệu đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Resistance (Độ tĩnh điện)
69 : 10  to 10 ［Ω］
49 : 10 to 10  ［Ω］
Blank: none
(5)   Design number
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